
 

Biểu số: 005.T/BCC-TMDV 

Ban hành theo……  

Ngày nhận báo cáo: 

Ngày 17 tháng báo cáo 

BÁO CÁO ƯỚC TÍNH DOANH THU CÁC NGÀNH 
DỊCH VỤ HÀNH CHÍNH VÀ DỊCH VỤ HỖ TRỢ, 

GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO, Y TẾ, NGHỆ THUẬT, VUI 
CHƠI VÀ GIẢI TRÍ VÀ DỊCH VỤ KHÁC (NGÀNH S 

TRỪ NGÀNH 94)​
Tháng ….. năm ……… 

- Đơn vị báo cáo: Cục Thống kê 
…… 

- Đơn vị nhận báo cáo: Tổng cục 
Thống kê 

 

 
Mã 
số 

Doanh thu thuần (Triệu 
đồng) 

Tỷ lệ (%) 

Thực 
hiện 
tháng 
trước 

Dự 
tính 

tháng 
báo 
cáo 

Cộng 
dồn 
đến 
cuối 
tháng 
báo 
cáo 

Thực 
hiện 
tháng 
trước 
so với 
dự tính 

Dự 
tính 

tháng 
báo 

cáo so 
với 

tháng 
trước 

Dự tính 
tháng 

báo cáo 
so với 

cùng kỳ 
năm 
trước 

Cộng dồn 
đến cuối 
tháng báo 
cáo so với 
cùng kỳ 

năm trước 

A B 1 2 3 4 5 6 7 

1. Dịch vụ hành chính và dịch vụ hỗ trợ         

1.1. Cho thuê máy móc thiết bị,… (ngành 77) 01        

1.2. Dịch vụ lao động và việc làm (ngành 78) 02        



1.3. Dịch vụ điều tra đảm bảo an toàn (ngành 80) 03        

1.4. Dịch vụ vệ sinh nhà cửa, công trình và cảnh 
quan (ngành 81) 

04        

1.5. Dịch vụ hành chính, hỗ trợ văn phòng và các 
hoạt động hỗ trợ kinh doanh khác (ngành 82) 

05        

2. Dịch vụ giáo dục và đào tạo (ngành 85) 06        

3. Dịch vụ y tế và hoạt động trợ giúp xã hội         

3.1. Dịch vụ y tế (ngành 86) 07        

3.2. Dịch vụ chăm sóc, điều dưỡng tập trung 
(ngành 87) 

08        

3.3. Hoạt động trợ giúp xã hội không tập trung 
(ngành 88) 

09        

4. Dịch vụ nghệ thuật, vui chơi và giải trí         

4.1. Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí 
(ngành 90) 

10        

4.2. Hoạt động xổ số, cá cược và đánh bạc (ngành 
92) 

11        

4.3. Chi trả thưởng 12        



4.4. Hoạt động thể thao, vui chơi và giải trí (ngành 
93) 

13        

5. Dịch vụ khác (ngành S trừ ngành 94)         

5.1. Dịch vụ sửa chữa máy vi tính, đồ dùng cá nhân 
và gia đình (ngành 95) 

14        

5.2. Dịch vụ khác (ngành 96) 15        

Ghi chú: - Báo cáo tháng 5 bổ sung thêm cột ghi dự tính 6 tháng và cột so sánh 6 tháng với cùng kỳ năm trước; 

- Báo cáo tháng 9 bổ sung thêm cột ghi dự tính cả năm và cột so sánh với cùng kỳ năm trước lần 1; 

- Báo cáo tháng 11 bổ sung thêm cột ghi dự tính cả năm và cột so sánh với cùng kỳ năm trước lần 2. 
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Người lập biểu​

(Ký, họ tên) 

​
Người kiểm tra biểu​

(Ký, họ tên) 

Ngày .......tháng ...... năm ......​
Cục trưởng​

(Ký, đóng dấu, họ tên) 

Nguồn: Thông tư 01/2019/TT-BKHĐT 


